
1. Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2022 phân theo cấp huyện  

    Number of administrative units as of 31/12/2022 by district  

      

  Tổng số Chia ra - Of which 

 Total Phường Thị trấn Xã 

   Wards Town under district Commune
s 

      

TỔNG SÔ - TOTAL 143 19 9 115 

Phân theo đơn vị cấp huyện     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 15 8  -  7 

Thành Phố  Sa Đéc - Sa Đec City 9 6  -  3 

Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu City 7 5  -  2 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 9  -  1 8 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 10  -  1 9 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 12  -  1 11 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 13  -  1 12 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 18  -  1 17 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 13  -  1 12 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 13  -  1 12 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 12  -  1 11 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 12  -  1 11 

          
 

2. Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12/2021)   

    Land use (As of 31/12/2021)   

        

  Tổng số Cơ cấu 
  Total - Ha Structure - % 
    
TỔNG SỐ - TOTAL              338,228                100.00   
Đất nông nghiệp - Agricultural land              277,039                 81.91    
 Đất sản xuất nông nghiệp - Agricultural production land              255,005                 75.39    
 Đất trồng cây hàng năm - Annual crop land              206,835                 61.15    
      Đất trồng lúa - Paddy land              195,229                 57.72    



      Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Weed land for animal raising                      -                         -      
      Đất trồng cây hàng năm khác - Other annual crop land                11,606                   3.43    
 Đất trồng cây lâu năm - Perennial crop land                48,170                 14.24    
 Đất lâm nghiệp - Forestry land                 11,092                   3.28    
      Rừng sản xuất - Productive forest                 3,732                    1.10    
      Rừng phòng hộ - Protective forest                      47                    0.01    
      Rừng đặc dụng - Specially used forest                 7,313                    2.16    
 Đất nuôi trồng thuỷ sản - Water surface land for fishing                10,791                   3.19    
 Đất làm muối - Land for salt production                      -                         -      
 Đất nông nghiệp khác - Others                    151                    0.04    
Đất phi nông nghiệp - Non-agricultural land                61,189                 18.09    
 Đất ở - Homestead land                15,598                   4.61    
 Đất ở đô thị - Urban                 2,164                    0.64    
 Đất ở nông thôn - Rural                13,434                   3.97    
 Đất chuyên dùng - Specially used land                25,255                   7.47    
 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp                 1,213                    0.36    
 Land used by offices and non-profit agencies   
 Đất quốc phòng, an ninh - Security and defence land                 1,384                    0.41    
 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp                 1,703                    0.50    
 Land for non-agricultural production and business   
 Đất có mục đích công cộng                20,955                   6.20    
 Public land   
 Đất tôn giáo, tín ngưỡng - Religious land                    243                    0.07    
 Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Cemetery                    194                    0.06    
 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng                19,897                   5.88    
 Rivers and specialized water surfaces   
 Đất phi nông nghiệp khác - Others                        2                    0.00    
Đất chưa sử dụng - Unused land                      -                         -      
 Đất bằng chưa sử dụng - Unused flat land                      -                         -      
 Đất đồi núi chưa sử dụng - Unused mountainous land                      -                         -      
 Núi đá không có rừng cây - Non tree rocky mountain                      -                         -      
        

 

3. Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất     

    và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2021)  

    Land use by types of land and by district (As of 31/12/2021)   

      



     Ha 

  Tổng  Trong đó - Of which 

 diện 
tích  

Đất sản 
xuất 

Đất Đất 
chuyên 

Đất ở 

 Total nông 
nghiệp 

 lâm 
nghiệp 

dùng Homestea
d 

 area Agricultural Forestry Specially land 

   production 
land 

 land used land   

      

TỔNG SỐ - TOTAL 338,22
8 

255,005 11,092 25,255 15,598 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district      

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 10,809 5,603 - 1,469 1,871 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 5,930 3,396 - 997 576 

Thành phố Hồng Ngự - Hong Ngu City 12,174 9,302 - 1,023 419 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 31,007 24,656 47 2,666 1,290 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 20,886 13,685 - 1,165 967 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 47,394 33,163 7,502 2,949 956 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 53,386 43,795 2,053 3,397 1,955 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 49,078 37,280 1,489 3,439 1,801 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 34,440 27,755 - 2,073 1,332 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 24,758 18,647 - 2,096 1,438 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 23,775 18,637 - 1,512 1,426 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

24,591 19,087 - 2,469 1,566 

            

 

4. Cơ cấu đất sử dụng phân theo loại đất      

    và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2021)   

     Structure of used land use by types of land and by district (As of 31/12/2021)  

      

     % 

  Tổng  Trong đó - Of which 



 diện 
tích  

Đất sản xuất Đất Đất 
chuyên 

Đất ở 

 Total nông nghiệp  lâm nghiệp dùng Homeste
ad 

 area Agricultural Forestry Specially land 

   production 
land 

 land used land   

      

TỔNG SÔ - TOTAL 100 75.39 3.28 7.47 4.61 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By 
district 

     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 3.20 2.20 - 5.82 12.00 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 1.75 1.33 - 3.95 3.69 

Thành phố Hồng Ngự - Hong Ngu City 3.60 3.65 - 4.05 2.69 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 9.17 9.67 0.42 10.56 8.27 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 6.18 5.37 - 4.61 6.20 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 14.01 13.00 67.64 11.68 6.13 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 15.78 17.17 18.51 13.45 12.53 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 14.51 14.62 13.42 13.62 11.55 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

10.18 10.88 - 8.21 8.54 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 7.32 7.31 - 8.30 9.22 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 7.03 7.31 - 5.99 9.14 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

7.27 7.48 - 9.78 10.04 

            

 

5. Chỉ số biến động diện tích đất năm 2021 so với năm 2020 phân theo loại đất   

    và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2021)  

    Change in natural land area index in 2021 compared to 2020   

    by types of land and by district (As of 31/12/2021)    

      

     % 

  Tổng  Trong đó - Of which 

 diện 
tích  

Đất sản xuất Đất Đất 
chuyên 

Đất ở 



 Total nông nghiệp  lâm 
nghiệp 

dùng Homestea
d 

 area Agricultural Forestry Specially land 

   production 
land 

 land used 
land 

  

TỔNG SỐ - TOTAL 100.0
0 

99.98 100.00 100.01 100.08 

Phân theo đơn vị cấp huyện      

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 100.0
0 

99.95 - 99.19 100.16 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 100.0
0 

99.88 - 100.00 100.70 

Thành phố Hồng Ngự - Hong Ngu City 100.0
0 

99.99 - 100.00 100.24 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 100.0
0 

99.86 100.00 100.04 99.97 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 100.0
0 

100.10 - 100.26 100.00 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 100.0
0 

100.00 100.00 100.00 100.00 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 100.0
0 

99.99 100.00 100.10 99.98 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 100.0
0 

99.99 100.00 100.13 100.09 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 100.0
0 

99.99 - 100.05 100.08 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 100.0
0 

99.99 - 100.05 100.00 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 100.0
0 

100.01 - 100.00 100.14 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 100.0
0 

99.99 - 100.00 100.09 

            

      

 

6. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc     

Mean air temperature at stations       

        Đơn vị tính - 
Unit: °C 

  

  201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

2021 2022   

Bình quân năm - 
Average 

27.
63 

27.
81 

27.
43 

27.
65 

27.
85 

27.
94 

27.5
0 

27.73   



Tháng 1 - January 24.
50 

27.
20 

26.
60 

26.
03 

26.
49 

26.
79 

24.94 26.70   

Tháng 2 - February 24.
90 

26.
40 

26.
63 

26.
09 

26.
86 

27.
30 

26.06 27.70   

Tháng 3 - March 27.
50 

27.
50 

27.
50 

27.
97 

28.
54 

28.
98 

28.24 28.60   

Tháng 4 - April 28.
70 

29.
50 

28.
50 

28.
82 

29.
94 

29.
49 

28.81 28.60   

Tháng 5 - May 29.
60 

29.
30 

28.
00 

28.
48 

29.
40 

30.
39 

29.01 28.30   

Tháng 6 - June 28.
60 

28.
10 

28.
30 

27.
97 

28.
41 

28.
14 

28.71 28.70   

Tháng 7 - July 28.
40 

27.
70 

27.
50 

27.
46 

28.
29 

28.
30 

27.99 27.70   

Tháng 8 - August 28.
20 

28.
60 

27.
40 

27.
75 

27.
30 

28.
15 

28.08 27.80   

Tháng 9 - September 28.
10 

27.
90 

28.
10 

27.
50 

27.
72 

27.
41 

27.58 27.60   

Tháng 10 - October 28.
00 

27.
20 

27.
70 

28.
21 

28.
16 

26.
75 

27.36 27.70   

Tháng 11 - November 28.
00 

27.
70 

27.
20 

27.
90 

27.
34 

27.
37 

27.29 27.40   

Tháng 12 - December 27.
10 

26.
60 

25.
70 

27.
65 

25.
80 

26.
17 

25.96 26.00   

                    
           

 

7. Số giờ nắng tại số trạm quan trắc       

Monthly sunshine duration at stations      

        Đơn vị tính: Giờ 
- Unit: Hr 

  

  201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

2019 2020 2021 2022   

Bình quân năm - 
Average 

246
.1 

221
.1 

200
.8 

207
.8 

225.
7 

219.
6 

206.
0 

202.53   

Tháng 1 - January 236
.1 

279
.9 

221
.0 

187
.8 

239.
1 

268.
9 

220.
6 

253.0   

Tháng 2 - 
February 

237
.6 

261
.4 

218
.0 

232
.4 

248.
6 

266.
2 

219.
7 

234.0   

Tháng 3 - March 285
.8 

289
.1 

252
.0 

246
.8 

281.
9 

272.
8 

276.
2 

229.4   

Tháng 4 - April 275
.0 

299
.2 

263
.0 

257
.7 

253.
3 

244.
3 

226.
9 

224.8   

Tháng 5 - May 296
.5 

220
.3 

168
.0 

211
.0 

249.
6 

254.
6 

218.
3 

173.7   



Tháng 6 - June 202
.3 

189
.3 

182
.0 

173
.9 

182.
7 

183.
7 

215.
7 

218.0   

Tháng 7 - July 195
.7 

217
.3 

148
.0 

183
.0 

196.
8 

212.
4 

178.
9 

184.1   

Tháng 8 - August 244
.2 

210
.9 

206
.0 

172
.9 

170.
7 

201.
0 

215.
3 

180.3   

Tháng 9 - 
September 

227
.5 

191
.1 

198
.0 

182
.9 

147.
8 

184.
5 

153.
8 

173.4   

Tháng 10 - 
October 

226
.1 

121
.0 

178
.0 

239
.1 

244.
9 

134.
1 

150.
9 

164.3   

Tháng 11 - 
November 

248
.6 

218
.4 

179
.0 

206
.4 

220.
7 

207.
3 

177.
4 

154.3   

Tháng 12 - 
December 

278
.3 

155
.7 

197
.0 

199
.3 

271.
9 

205.
1 

217.
8 

241.1   

                    
           

 

8. Lượng mưa tại trạm quan trắc        

Monthly rainfall at stations        

        Đơn vị tính - 
Unit:mm 

  

  201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022   

Bình quân năm - 
Average 

109
.1 

189
.8 

130
.2 

118.
0 

138.
7 

147.
8 

125.
8 

159.07   

Tháng 1 - January 1.0 0.5 56.
3 

50.8 19.1 - 2.4 -   

Tháng 2 - February - - 38.
1 

3.3 0.0 3.4 11.8 9.4   

Tháng 3 - March - - 81.
5 

26.6 71.7 - 6.8 95.0   

Tháng 4 - April 44.
2 

- 65.
1 

48.9 20.6 112.
3 

52.1 160.7   

Tháng 5 - May 60.
6 

154
.6 

153
.7 

216.
8 

148.
9 

70.9 156.
5 

242.3   

Tháng 6 - June 193
.4 

300
.8 

216
.9 

149.
9 

287.
9 

337.
9 

203.
5 

153.2   

Tháng 7 - July 103
.4 

235
.3 

199
.0 

121.
9 

163.
7 

158.
1 

217.
4 

151.4   

Tháng 8 - August 81.
3 

56.
0 

142
.0 

170.
0 

210.
7 

185.
1 

186.
3 

187.1   

Tháng 9 - 
September 

217
.6 

360
.4 

128
.3 

234.
0 

148.
1 

523.
4 

183.
1 

211.7   

Tháng 10 - 
October 

175
.2 

348
.3 

319
.2 

258.
3 

205.
8 

263.
9 

269.
0 

192.2   



Tháng 11 - 
November 

187
.7 

107
.4 

101
.2 

34.7 279.
5 

78.6 198.
8 

329.1   

Tháng 12 - 
December 

26.
9 

145
.1 

61.
0 

100.
7 

108.
1 

40.2 21.9 17.7   

                    
           

 

9. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc     

Monthly mean humidity at stations       

        Đơn vị tính - 
Unit: % 

  

  201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

2021 2022   

Bình quân năm - 
Average 

82.
4 

82.
7 

86.
0 

82.
5 

81.
1 

80.
9 

81.4 82.25   

Tháng 1 - January 85.
0 

82.
0 

81.
0 

83.
4 

78.
9 

77.
5 

77.5 79.0   

Tháng 2 - February 81.
0 

79.
0 

89.
0 

80.
2 

78.
4 

77.
5 

75.7 77.0   

Tháng 3 - March 77.
0 

80.
0 

80.
0 

78.
5 

78.
3 

75.
1 

74.0 79.0   

Tháng 4 - April 80.
0 

79.
0 

89.
0 

80.
0 

77.
5 

78.
2 

80.6 83.0   

Tháng 5 - May 80.
0 

83.
0 

87.
0 

85.
0 

81.
2 

77.
5 

81.4 86.0   

Tháng 6 - June 84.
0 

84.
0 

90.
0 

83.
1 

83.
4 

82.
3 

82.8 82.0   

Tháng 7 - July 82.
0 

83.
0 

94.
0 

83.
5 

82.
5 

81.
4 

85.5 86.0   

Tháng 8 - August 83.
0 

82.
0 

93.
0 

84.
5 

84.
9 

82.
0 

83.8 82.0   

Tháng 9 - September 83.
0 

84.
0 

83.
0 

85.
1 

84.
4 

86.
4 

84.4 85.0   

Tháng 10 - October 85.
0 

87.
0 

82.
0 

81.
6 

82.
3 

86.
6 

86.5 83.0   

Tháng 11 - November 84.
0 

84.
0 

84.
0 

81.
2 

81.
3 

83.
0 

83.6 86.0   

Tháng 12 - December 85.
0 

85.
0 

80.
0 

83.
4 

80.
2 

83.
1 

80.4 79.0   

                    
           

 

10. Mực nước một số sông chính tại trạm quan trắc      



Water level of some main rivers at the stations      

          

  Đơn vị 
tính 
Unit 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 

Mực nước sông Tiền 
Water level of Tien river 

Cm                 

TP. Hồng Ngự          

Cao nhất - Deepest " 253 307 340 409 359 274 276 367 

Thấp nhất - Most shallow " -11 -27 0 1 -25 -48 -10 17 

TT. Tràm Chim          

Cao nhất - Deepest " 179 224 260 314 257 226 241 283 

Thấp nhất - Most shallow " -2 -3 10 22 7 -7 11 29 

Trường Xuân          

Cao nhất - Deepest " 139 190 214 240 202 186 173 218 

Thấp nhất - Most shallow " -6 -13 -7 12 2 8 5 30 

TT. Mỹ An          

Cao nhất - Deepest " 149 175 211 206 188 203 168 204 

Thấp nhất - Most shallow " -44 -24 -23 0 -16 -10 4 -5 

TP. Cao Lãnh          

Cao nhất - Deepest " 203 227 231 243 145 236 224 253 

Thấp nhất - Most shallow " -
112 

-
100 

-94 -91 -102 -109 -109 -97 

TP. Sa Đéc          

Cao nhất - Deepest " 160 175 179 192 195 218 211 221 

Thấp nhất - Most shallow " -
145 

-
134 

-
127 

-126 -141 -111 -114 -100 

                    
          

 


